
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC, CÔNG NHẬN ĐIỂM VÀ CỘNG ĐIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 
(kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐT ngày        /12/2019) 

1. Danh sách sinh viên được miễn học và công nhận điểm 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần được miễn TC 
Điểm được 
công nhận 

Thành tích 

1  17020025 Phạm Ngọc Hiếu 21/01/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-C Xử lý ảnh 3 10 
Đạt giải Nhất cuộc thi ACM/ICPC 
Châu Á 

2  17020025 Phạm Ngọc Hiếu 21/01/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-C Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 10 
Đạt giải Nhất cuộc thi ACM/ICPC 
online 

3  17020028 Đỗ Hoàng Khánh 11/10/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-C Quản lý dự án phần mềm 3 9 
Đạt giải Ba cuộc thi ACM/ICPC 
online 

4  17020035 Nguyễn Nhật Minh 06/09/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-C Xử lý ảnh 3 10 
Đạt giải Nhất cuộc thi ACM/ICPC 
Châu Á 

5  17020035 Nguyễn Nhật Minh 06/09/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-C Đồ họa máy tính 3 10 
Đạt giải Nhất cuộc thi ACM/ICPC 
online 

6  17020045 Phạm Quang Anh 25/12/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC1 Lý thuyết thông tin 3 10 Vô địch cuộc thi Procon quốc gia 

7  17021338 Lê Văn Thịnh 08/12/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
Phân tích thiết kế thuật toán - Ứng 
dụng di động 

3 9 Đạt giải Ba cuộc thi Procon quốc gia 

8  17020781 Phan Lương Huân 03/04/1997 QH-2017-I/CQ-C-B Khai phá dữ liệu 3 9 Đạt giải Ba cuộc thi Procon quốc gia 

9  17020003 Nguyễn Đình Đại 10/12/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC An toàn và an ninh mạng 3 10 
Đạt giải Nhì cuộc thi ACM/ICPC 
Châu Á 

10  17020003 Nguyễn Đình Đại 10/12/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC Quản trị mạng 3 10 
Đạt giải Nhì cuộc thi ACM/ICPC 
online 

11  17020057 Hoàng Bảo Long 08/11/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC Quản trị mạng 3 10 
Đạt giải Nhì cuộc thi ACM/ICPC 
Châu Á 

12  17020057 Hoàng Bảo Long 08/11/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC An toàn và an ninh mạng 3 10 
Đạt giải Nhì cuộc thi ACM/ICPC 
online 

13  17020064 Nguyễn Đức Thắng 19/10/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 10 
Đạt giải Nhì cuộc thi ACM/ICPC 
Châu Á 

14  17020064 Nguyễn Đức Thắng 19/10/1999 QH-2017-I/CQ-C-CLC Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 10 
Đạt giải Nhì cuộc thi ACM/ICPC 
online 

15  17020618 
Nguyễn Hoàng Minh 
Công 

15/08/1999 QH-2017-I/CQ-J Phát triển ứng dụng web 3 9 Đạt giải Ba cuộc thi Procon quốc gia 

16  18020001 Hoàng Vũ Duy Anh 12/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC Phát triển ứng dụng web 3 9 
Đạt giải Ba cuộc thi ACM/ICPC 
online 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần được miễn TC 
Điểm được 
công nhận 

Thành tích 

17  18020929 Nguyễn Hoài Nam 08/09/2000 QH-2018-I/CQ-K2 Học máy 3 9 
Đạt giải Ba cuộc thi ACM/ICPC 
online 

Ấn định danh sách có 17 sinh viên./. 

 

2. Danh sách sinh viên được cộng điểm 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn học được cộng điểm TC 
Điểm 

được cộng 
Thành tích 

1  16020246 Đào Tuấn Linh 27/12/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 An toàn và an ninh mạng 3 3 
Đạt giải Nhất cuộc thi An toàn 
thông tin VN 

2  16021139 Nguyễn Hoàng Thạch 09/04/1998 QH-2016-I/CQ-C-B Mạng không dây 3 3 
Đạt giải Nhất cuộc thi An toàn 
thông tin VN 

3  18020009 Nguyễn Tất Đạt 02/01/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 Kiến trúc máy tính 3 3 Vô địch cuộc thi Procon quốc gia 

4  18020021 Dương Quốc Hưng 30/11/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Kiến trúc máy tính 3 2 Đạt giải Ba cuộc thi ACM/ICPC 

5  18020021 Dương Quốc Hưng 30/11/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 Lập trình hướng đối tượng 3 1 Tham gia cuộc thi Procon quốc gia 

6  18020032 Nguyễn Hải Long 17/07/2000 QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 Kiến trúc máy tính 3 1 Tham gia cuộc thi Procon quốc gia 

7  18020022 Đặng Quang Huy 08/03/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC Lập trình hướng đối tượng 3 3 
Đạt giải Nhì cuộc thi ACM/ICPC 
Châu Á 

8  18020022 Đặng Quang Huy 08/03/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC Kiến trúc máy tính 3 3 
Đạt giải Nhất cuộc thi ACM/ICPC 
online 

9  18020023 Ngô Đức Huy 13/05/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC Lập trình hướng đối tượng 3 2 
Đạt giải Ba cuộc thi ACM/ICPC 
online 

10  18020039 Cao Duy Mạnh 19/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC Kiến trúc máy tính 3 2 
Đạt giải Ba cuộc thi ACM/ICPC 
online 

Ấn định danh sách có 10 sinh viên./. 


